
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Long An05/10/1978NamẨnĐỗ NgọcKDD-1291

Phú Yên16/12/1985NamBíchNgô NgọcKDD-1302

Thanh Hóa24/08/1982NamCảnhNguyễn ĐìnhKDD-1313

Quảng Trị18/09/1978NamCảnhPhan ThanhKDD-1324

Phú Yên23/05/1992NamChánhVõ MinhKDD-1335

Phú Yên05/11/1986NamChươngLê VănKDD-1346

Bình Thuận12/03/1989NamCườngMai ThếKDD-1357

Bến Tre01/01/1986NamCườngTrần QuốcKDD-1368

Kiên Giang24/04/1984NữDungVõ NgọcKDD-1379

Bến Tre17/03/1990NamDuyĐoàn HoàngKDD-13810

Bình Định30/10/1992NamDươngLâm ThanhKDD-13911

Tiền Giang09/11/1986NamĐăngHuỳnh Đoàn HảiKDD-14012

Hải Dương11/11/1982NamĐoànTrần VănKDD-14113

Đà Nẵng05/12/1992NamĐôngPhan MinhKDD-14214

Vĩnh Long09/11/1980NamĐôngDương VănKDD-14315

Hà Nội05/10/1974NamĐôngĐàm VănKDD-14416

Miễn thi Anh vănBình Định14/03/1991NamĐứcPhạm ĐìnhKDD-14517

Bình Dương25/11/1988NữGiangNguyễn Thị NgọcKDD-14618

Gia Lai21/03/1983NamHàBùi NgọcKDD-14719

Thái Bình02/09/1979NữHàNguyễn Thị HồngKDD-14820

Hà Nội05/09/1989NữHằngPhạm ThịKDD-14921

Đồng Tháp14/06/1989NamHậuĐàm PhướcKDD-15022

Huế20/12/1980NamHiếuHoàngKDD-15123

Đồng Nai06/12/1985NamHuyPhạm QuốcKDD-15224

Nghệ An11/05/1982NamHùngPhạm VănKDD-15325

Tiền Giang08/01/1986NamHùngNguyễn MinhKDD-15426

Long An10/08/1989NamKhaVõ QuốcKDD-15527

Nam Định06/10/1986NamKhảĐoàn HuyKDD-15628

Đồng Nai30/09/1989NamKhảiHoàng VănKDD-15729

Đồng Tháp20/11/1976NamKhánhLê VănKDD-15830

Kiên Giang18/06/1990NamKiênThái TrungKDD-15931

Bến Tre01/02/1982NamLaVõ VănKDD-16032

Quảng Nam04/10/1977NamLâmVõ Đăng NgọcKDD-16133

Bình Định01/01/1991NamLâmHuỳnh TấnKDD-16234

Quảng Bình15/03/1978NamMinhPhan ThanhKDD-16335

Tây Ninh31/07/1990NamNghĩaNgô Nguyễn MinhKDD-16436

Hà Tĩnh02/02/1990NamNghĩaNguyễn ChínhKDD-16537

Quảng Ngãi20/09/1988NamNguyênLê MinhKDD-16638

Bến Tre13/02/1988NamNhânNguyễn TrungKDD-16739

Trang 1



GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Đồng Nai29/04/1990NamNhậtNguyễn HoàngKDD-16840

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 40

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Bình Dương23/08/1981NamPhaPhạm MinhKDD-1701

Gia Lai20/09/1986NamPhúHuỳnh KimKDD-1712

Bình Phước18/01/1992NamPhúcTrần XuânKDD-1723

BRVT02/12/1992NamPhươngMai TrầnKDD-1734

Hải Dương10/09/1979NamQuangNguyễn VănKDD-1745

Đồng Tháp11/02/1985NamQuyếnTrần MinhKDD-1766

Đồng Nai02/10/1983NamSangNguyễn VănKDD-1777

Vĩnh Long10/10/1990NamThanhHàng VănKDD-1788

Tân Hiệp07/11/1982NamThanhTrần ThếKDD-1799

Kiên Giang12/06/1979NamThanhNguyễn KỳKDD-18010

An Minh02/03/1981NamThanhNguyễn DuyệtKDD-18111

TpHCM03/05/1981NamThànhNguyễn HuyKDD-18212

Nghệ An10/02/1990NamThảoTrần XuânKDD-18313

Hải Phòng21/09/1983NamTháiNguyễn ĐứcKDD-18414

Đồng Tháp07/02/1984NamTháiLâm ThanhKDD-18515

Bình Thuận01/01/1991NamThắngHồ VănKDD-18616

Gia Lai26/12/1976NamThắngTrần MinhKDD-18717

Nghệ An08/11/1989NamThìnHồ HữuKDD-18818

Bình Dương04/02/1992NamThịnhNguyễn VĩnhKDD-18919

Phan Thiết03/09/1984NamThịnhTạ ThúcKDD-19020

Cửu Long02/10/1987NamThớiNguyễn QuốcKDD-19121

Kiên Giang1978NamTiềnNguyễn ThanhKDD-19222

Nghệ An03/04/1981NamTràNguyễn CôngKDD-19423

Châu Phú22/07/1983NamTríĐoàn Tô MinhKDD-19524

Hải Dương20/12/1983NamTrượngNguyễn TấtKDD-19625

Bến Tre05/07/1988NamTuấnTrần QuốcKDD-19726

Long An15/05/1980NamTuấnPhạm NguyễnKDD-19827

Kiên Giang10/11/1979NamTuấnVõ MinhKDD-19928

Vĩnh Long09/10/1989NamTùngĐinh ThanhKDD-20029

Kiên Giang01/02/1982NamUyTrịnh TiếnKDD-20130

Cần Thơ15/01/1983NamVănLê Nguyễn QuốcKDD-20231

Quảng Ngãi01/01/1988NamVĩTrương QuangKDD-20532

Kiên Giang10/02/1972NamVũChâuKDD-20633

Dak Lak05/07/1990NamVượngBùi ĐứcKDD-20734

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 34

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 3



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

TpHCM20/11/1985NữAnhLê Thị LanKDT-0901

Miễn thi Anh vănQuảng Ngãi28/12/1991NamBiểnNgô BắcKDT-0912

Miễn thi Anh vănĐồng Nai14/11/1981NamChánhCao LiêmKDT-0923

Giồng Riềng15/12/1980NamChâuLê MinhKDT-0934

Bến Tre04/01/1972NamChiêuChâu QuangKDT-0945

Tp. HCM28/06/1991NamChíTrần MinhKDT-0956

Bến Tre19/02/1990NamĐạoNguyễn MinhKDT-0967

Tp. HCM29/06/1992NamĐạtLâm TấnKDT-0978

Miễn thi Anh vănBình Dương20/06/1985NamĐôngTrương MinhKDT-0989

Đồng Nai19/06/1982NamHoáNgô TiếnKDT-09910

Phú Yên20/06/1992NamHuyNguyễn QuốcKDT-10011

Phú Yên19/05/1992NamHữuHuỳnh KimKDT-10112

Bình Dương05/09/1988NamKhiêmLê AnhKDT-10213

Gò Dầu19/03/1982NamLâmNguyễn HoàngKDT-10314

Tp. HCM17/10/1992NamLuânPhan MinhKDT-10415

Hà Tĩnh05/02/1991NamMinhTrần ĐìnhKDT-10516

Miễn thi Anh vănBắc Giang08/08/1991NamNgọcTống VănKDT-10617

Tp. HCM11/01/1990NamNhuậnNguyễn PhúKDT-10718

Bình Định17/07/1991NamPhiNguyễn VănKDT-10819

Bình Thuận26/07/1989NamPhươngVõ XuânKDT-10920

Bình Thuận20/09/1989NamPhườngLê MinhKDT-11021

Phú Yên10/08/1989NamRyNguyễn VănKDT-11122

Bình Dương07/03/1981NamSangLê Nguyễn PhiKDT-11223

Tiền Giang31/08/1993NamSangTrần BảoKDT-11324

Phú Yên11/11/1992NamSanhPhạmKDT-11425

Khánh Hòa15/04/1992NamSơnHuỳnh ThanhKDT-11526

Quảng Nam15/11/1990NamTânLê ĐìnhKDT-11627

Thừa Thiên
Huế

25/10/1990NữThảoHuỳnh ThuKDT-11728

Sông Bé07/09/1991NamThạchNGuyễn BáKDT-11829

Hưng Yên26/10/1985NamThiệnTường DuyKDT-11930

Tp. HCM08/12/1990NamThịnhTrịnh ĐứcKDT-12031

Bình Dương18/02/1981NamThưởngPhan VănKDT-12132

Tiền Giang23/12/1991NamTínNguyễn ChánhKDT-12233

Bình Định26/11/1990NamToảnTrần QuốcKDT-12334

Bình Định02/06/1991NamTônTrần ThanhKDT-12435

Hà Nội18/08/1985NamTuấnTrịnh AnhKDT-12536

Bình Định26/01/1992NamTùngCao TấnKDT-12637

Phú Yên07/06/1990NamViênNguyễn PhúcKDT-12738

Trang 4



GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tiền Giang25/10/1991NamViệtNguyễn XuânKDT-12839

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 39

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 5



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Nghệ An22/01/1989NamBắcNguyễn VănCKM-2081

Tân Khánh
Trung

1985NamDiệnTrần MinhCKM-2092

Miễn thi Anh vănQuảng Ngãi21/04/1991NamĐạtLê QuangCKM-2103

Hải Dương07/07/1986NamĐạtVũ QuyếtCKM-2114

Tp. HCM20/08/1991NamĐạtLê ThànhCKM-2125

Nghệ An25/11/1981NamĐứcNguyễn VănCKM-2136

Bình Định22/08/1991NamKhảiNguyễn KếCKM-2147

Miễn thi Anh vănTây Ninh18/09/1986NamLâmLê HoàngCKM-2158

Quảng Ngãi21/01/1992NamLâmNguyễn HữuCKM-2169

Bình Phước06/06/1990NamLinhVũ HảiCKM-21710

Quảng Trị02/08/1990NamLộcHoàng HuyCKM-21811

Miễn thi Anh vănTiền Giang26/01/1986NamMinhHồ CôngCKM-21912

Tp. HCM21/12/1992NamMinhHồng Lâm GiaCKM-22013

An Giang02/03/1982NamNamTrương CôngCKM-22114

Quảng Nam06/05/1983NamNhơnBùi AnhCKM-22215

Phú Yên02/09/1988NamNinhLê VănCKM-22316

Vĩnh Long17/11/1988NamPhongBùi ThếCKM-22417

Đồng Nai02/05/1991NamPhúcThái HoàngCKM-22518

BRVT25/01/1992NamQuangLê Đắc ĐạiCKM-22619

Bình Định20/10/1984NamSangPhạm ThanhCKM-22720

Bình Thuận10/06/1990NamSơnVõ HoàiCKM-22821

Tiền Giang19/01/1991NamSựLê VănCKM-22922

Đồng Nai18/05/1991NamTàiNguyễn ĐứcCKM-23023

Hà Tĩnh16/08/1992NữTâmHồ Thị ThanhCKM-23124

Bình Định30/11/1985NamThếPhạm HoàngCKM-23225

Thanh Hóa27/01/1991NamThôngLê DuyCKM-23326

Tp. HCM12/03/1982NamTuấnTào AnhCKM-23427

Bình Định10/08/1983NamViệtHuỳnh DuyCKM-23528

Bình Định12/10/1992NamVũThân HoàngCKM-23629

Bình Định19/12/1992NamVũHuỳnh PhiCKM-23730

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Nam Định26/06/1981NamAnhĐinh TuấnGDH-0011

Bạc Liêu12/12/1969NamAnhPhạm VănGDH-0022

Miễn thi Anh vănKiên Giang16/12/1979NữAnhPhan Thị ThuGDH-0033

TpHCM24/02/1983NữAnhNguyễn Thị HoàngGDH-0044

TpHCM24/09/1990NữAnhNguyễn Thị VânGDH-0055

Vĩnh Long13/08/1985NamBằngNguyễn ThanhGDH-0066

Kiên Giang20/11/1980NamBềnTrần VănGDH-0077

Phú Yên15/04/1990NamBiaPhạm NgọcGDH-0088

Phú Yên03/04/1980NữBìnhNguyễn Thị KimGDH-0099

Thanh Hóa01/10/1983NamCảnhLê VănGDH-01010

Bạc Liêu06/10/1988NamChuyềnDanhGDH-01111

Tp. HCM09/12/1982NữCúcNguyễn Thị KimGDH-01212

Kiên Giang22/11/1982NamDanhHuỳnh ThanhGDH-01313

Kiên Giang10/04/1977NamDiệpPhạm VănGDH-01414

Miễn thi Anh vănNam Định30/12/1987NữDungĐinh Thị ThùyGDH-01515

Kiên Giang30/12/1968NamDũngTrần TrungGDH-01616

Miễn thi Anh vănQuảng Ngãi02/05/1968NamĐạiNguyễn HữuGDH-01717

Châu Thành14/02/1987NamĐiềnVõ VănGDH-01818

Kiên Giang1965NamĐôngVõ ThànhGDH-01919

Miễn thi Anh vănLâm Đồng15/11/1969NamĐứcVũ MinhGDH-02020

Tp. HCM05/12/1987NữĐứcLương Minh ChánhGDH-02121

Kiên Giang09/07/1987NữHàHuỳnh Thị TrúcGDH-02222

Nghệ An28/11/1981NữHằngNguyễn ThịGDH-02323

Miễn thi Anh vănHải Phòng08/07/1980NữHiềnNguyễn Thị ThuGDH-02424

Miễn thi Anh vănThanh Hóa06/10/1988NữHiềnTrịnh ThịGDH-02525

Hà Tĩnh10/09/1989NữHiềnVõ ThịGDH-02626

Quảng Ngãi10/10/1991NữHuyềnPhan Nguyễn DiệuGDH-02727

Rạch Giá12/08/1971NamHiềnHuỳnh ThanhGDH-02828

Nghệ An16/02/1981NữHiếuĐỗ ThịGDH-02929

Bình Định12/06/1987NữHiếuNguyễn Thị MộngGDH-03030

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 7



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Tp. HCM06/10/1992NamHiệpLại HoàngGDH-0311

Kiên Giang1980NamHiệpNguyễn VũGDH-0322

Kiên Giang29/09/1989NữHoàiĐoàn Thị KhánhGDH-0333

Thanh Hóa16/04/1989NữHoàiTrịnh ThịGDH-0344

Miễn thi Anh vănKiên Giang10/03/1978NữHuêLê NgọcGDH-0355

Miễn thi Anh vănTiền Giang10/01/1982NữHuệNguyễn Thị NgọcGDH-0366

Nghệ An31/12/1983NữHuệLê ThịGDH-0377

Tp. HCM11/03/1989NamHuyVõ TrầnGDH-0388

TpHCM21/04/1981NamHuyHoàng QuốcGDH-0399

Miễn thi Anh vănSông Bé11/06/1980NữHươngLê Thị DiễmGDH-04010

Tp. HCM21/06/1992NamKhươngTrần HuỳnhGDH-04111

Thanh Hóa12/09/1983NamLâmNguyễn ThanhGDH-04212

Tp. HCM05/05/1980NamLâmNguyễn Hoàng ThanhGDH-04313

Phú Yên12/03/1990NamLâmNguyễn HoàngGDH-04414

Gia Lai31/12/1984NamLinhVõ TấnGDH-04515

Bình Định04/02/1982NữLinhTriệu Thị TuyếtGDH-04616

Kiên Giang20/02/1981NamLinhTrương VũGDH-04717

Cà Mau16/12/1982NữLoanQuách CẩmGDH-04818

Bến Tre20/12/1980NữLoanNguyễn Thị ThanhGDH-04919

Vĩnh Long17/03/1985NữLoanNgô Thị MỹGDH-05020

Miễn thi Anh vănSông Bé08/09/1976NữLoanVõ Thị ThanhGDH-05121

Tp. HCM08/06/1988NamLộcVõ ThanhGDH-05222

Quảng Bình20/12/1992NữLợiPhạm Thị ThuGDH-05323

Kiên Giang20/12/1980NamLuânNguyễn MinhGDH-05424

Thanh Hóa13/06/1986NữMaiVũ ThịGDH-05525

Kiên Giang01/01/1988NamMiềnDanhGDH-05626

Ninh Thuận20/07/1984NamMinhTrương TuệGDH-05727

Tiền Giang22/11/1978NamMinhPhạm NgọcGDH-05828

Thanh Hóa20/03/1985NamNamLê NgọcGDH-05929

Tây Ninh04/09/1982NamNgânPhạm PhúGDH-06030

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 8



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Miễn thi Anh vănĐồng Nai13/10/1985NữNgânTrần NgọcGDH-0611

Bình Dương23/07/1987NamNguyênPhạm TrungGDH-0622

Kiên Giang30/01/1988NamNhậtNguyễn MinhGDH-0633

Phú Yên12/03/1993NữNhungNguyễn Thị TuyếtGDH-0644

Kiên Giang05/11/1985NamPhậnDanh NaGDH-0655

Kiên Giang26/12/1978NamPhụcLữ BìnhGDH-0666

Quảng Nam29/05/1988NữPhươngĐặng Thị ThuGDH-0677

Hà Nội21/12/1985NamSơnLê XuânGDH-0688

Bến Tre05/05/1986NamTânThân MinhGDH-0699

Miễn thi Anh vănBình Định12/05/1979NữThảoNguyễn Thị PhươngGDH-07010

Bình Thuận06/10/1986NamThảoHuỳnh ThanhGDH-07111

Cao Bằng25/10/1983NamTháiHoàng ĐìnhGDH-07212

Miễn thi Anh vănTp. HCM28/04/1992NamThânBạch HoàngGDH-07313

Tp. HCM08/10/1982NamThiệnVõ Trương ThanhGDH-07414

Quảng Ngãi09/07/1991NữThiệuĐỗ Thị XuânGDH-07515

Tp. HCM17/12/1985NữThuNguyễn Thị HàGDH-07616

Bến Tre10/01/1980NữThủyNguyễn Thị KimGDH-07717

Thanh Hóa20/11/1978NamThủyPhạm TrọngGDH-07818

Miễn thi Anh vănSóc Trăng05/04/1989NữTiênLâm KiềuGDH-07919

Tp. HCM16/09/1992NamTônBùi Duy HoàngGDH-08020

Thanh Hóa23/08/1988NữTrangPhạm ThịGDH-08121

Đồng Nai18/04/1992NữTrâmPhạm Thị NgọcGDH-08222

Thái Bình31/08/1974NamTrườngNguyễn XuânGDH-08323

Tp. HCM23/02/1983NữUyênLê BảoGDH-08424

Bến Tre22/06/1982NữUyểnVũ Thị ThanhGDH-08525

Tp. HCM11/12/1975NữVânNguyễn Thị HồngGDH-08626

Gia Lai22/04/1981NữVânLê ThịGDH-08727

TpHCM11/09/1982NamVinhNguyễn ThếGDH-08828

Phú Yên20/04/1981NamVũNguyễn PhiGDH-08929

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 29

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 9



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT NHIỆT

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Huế07/03/1986NamAnNguyễn Phi TrườngKTN-3331

Hà Tĩnh24/11/1984NamAnhĐinh NhoKTN-3342

Quảng Trị01/05/1981NamCảnhLê TrầnKTN-3353

Đồng Nai10/02/1982NamDanhNguyễn ThànhKTN-3364

Kiên Giang02/10/1988NamDươngTrần ĐìnhKTN-3375

Tp. HCM24/07/1983NamĐứcNguyễn PhúKTN-3386

Hải Dương08/08/1978NữHảiĐoàn Thị HồngKTN-3397

Quảng Nam27/10/1980NữHằngVõ KimKTN-3408

Quảng Bình25/05/1991NamHùngLê ThanhKTN-3419

Phú Yên30/08/1988NamKhôiĐặng ĐăngKTN-34210

Khánh Hòa19/12/1989NamKiệtHuỳnh HòaKTN-34311

Đồng Nai02/01/1990NamNamĐặng HảiKTN-34412

Khánh Hòa22/08/1983NamNhơnNguyễn ĐứcKTN-34513

Thanh Hóa19/01/1981NamPhươngVũ ĐứcKTN-34614

Tp. HCM02/06/1981NamSangTrương HữuKTN-34715

Bình Dương12/06/1991NamThôngĐỗ MinhKTN-34816

Đồng Nai08/12/1984NamTríHồ ĐăngKTN-34917

Bình Định16/06/1987NamTrungNguyễn VănKTN-35018

Quảng Ngãi10/09/1990NamTuyênBùi VănKTN-35119

Bến Tre01/08/1988NamVinhBùi HữuKTN-35220

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 20

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 10



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Giồng Riềng24/04/1990NamAnhChâu HoàngXDC-2591

Kiên Giang10/01/1987NamBảoLê QuangXDC-2602

Kiên Giang02/03/1984NamCóNguyễn ThànhXDC-2613

Bến Tre01/10/1977NamCườngLê AnhXDC-2624

Kiên Giang1987NamDiệuĐặng VănXDC-2635

Kiên Giang10/11/1979NamDũNguyễn VănXDC-2646

Bến Tre25/05/1979NamDươngVõ MinhXDC-2657

Long An05/04/1987NamĐạtTrần QuốcXDC-2668

Hồng Ngự1975NamĐạtPhan TấnXDC-2679

An Biên10/11/1985NamĐếnTrần HoàngXDC-26810

Đồng Tháp12/08/1985NamĐứcTrần MinhXDC-26911

Tiền Giang06/07/1991NamHậuTrần TrungXDC-27012

Kiên Giang27/11/1989NamHiếuĐặng XuânXDC-27113

Dak Lak05/11/1988NamHoàngPhan Viết ĐứcXDC-27214

Vĩn Lợi20/11/1991NamHoàngNgô CôngXDC-27315

Phú Yên21/10/1992NamHoàngPhạmXDC-27416

Bến Tre10/08/1972NamHọcNgô VănXDC-27517

Miễn thi Anh vănLong An19/02/1992NamHuyVõ NgọcXDC-27618

Trà Vinh03/04/1984NamHùngNguyễn ChíXDC-27719

Kiên Giang07/11/1979NamKhoaNguyễn TânXDC-27820

Kiên Giang26/12/1981NamKhởiHồ MinhXDC-27921

Kiên Giang30/05/1978NamKhởiHồ QuốcXDC-28022

Giồng Riềng06/03/1987NamLậpLê PhướcXDC-28123

Đồng Tháp10/04/1992NamLộcNguyễn PhướcXDC-28224

Rạch Giá01/10/1981NamMẫnTrần MinhXDC-28325

Kiên Giang16/07/1978NamMinhTrần NhậtXDC-28426

Thuận An27/11/1991NamMinhTrần NhậtXDC-28527

Kiên Giang27/05/1976NamNamTrần QuốcXDC-28628

Vĩnh Long01/05/1975NamNgãiNguyễn NhơnXDC-28729

Tp. HCM26/01/1987NamNgânTrương NhậtXDC-28830

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 11



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Kiên Giang26/02/1991NamNghiLâm VĩnhXDC-2891

Kiên Giang02/02/1982NamNhânNguyễn ThiệnXDC-2902

Kiên Giang15/08/1972NamNhứtTrần VănXDC-2913

Kiên Giang28/07/1988NamPhongDiệp ThanhXDC-2924

TpHCM26/05/1977NamPhúcNguyễn VănXDC-2935

Kiên Giang30/04/1983NamPhươngHuỳnh DuyXDC-2946

Bình Định20/10/1990NamQuânNguyễn HồngXDC-2957

Hà Tĩnh20/10/1975NamQuốcĐào ViếtXDC-2968

Kiên Giang05/02/1982NamSimPhan PhướcXDC-2979

Đồng Tháp19/07/1985NamThanhNguyễn Chánh ChíXDC-29810

Bình Dương30/03/1989NữThanhNguyễn Ngọc ĐanXDC-29911

Bình Dương04/01/1991NamThanhĐỗ NgọcXDC-30012

Dak Lak06/09/1991NamThắngBùi ThanhXDC-30113

Bình Định20/11/1987NamThuấnTrần ThanhXDC-30214

Kiên Giang20/11/1991NamThuậnNguyễn ChíXDC-30315

Phú Yên03/03/1992NamTínLương CôngXDC-30416

An Giang09/12/1981NamTớiĐỗ VănXDC-30517

Đồng Tháp03/10/1984NamTrườngVõ NhựtXDC-30618

Kiên Giang21/12/1982NamTrườngLê NgọcXDC-30719

Phú Yên19/02/1988NamTuấnNguyễn VănXDC-30820

Tiền Giang1977NamTýVõ VănXDC-30921

Bình Thuận28/04/1982NamViĐỗ TrọngXDC-31022

Phú Yên02/08/1992NamVinhVăn TuấnXDC-31123

Long An02/08/1981NamMiinhĐặng HoàngXDC-31224

Hà Tĩnh02/03/1991NamVũĐinh VănXDC-31325

Gia Lai15/06/1992NamVũNguyễn ĐìnhXDC-31426

Kiên Giang18/11/1989NamVũHuỳnh VănXDC-31527

Đồng Tháp11/03/1991NamVỹHà GiaXDC-31628

Cần Thơ19/05/1971NamYênĐào PhúXDC-31729

Miễn thi Anh vănKiên Giang27/01/1993NamĐứcNguyễn HồngXDC-36030

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 12



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Đồng Nai13/08/1992NamAnhPhạm ThếCKD-2381

Thanh Hóa25/11/1980NamDươngNguyễn DoãnCKD-2392

Kiên Giang08/02/1986NamĐượcTrần ThànhCKD-2403

Tp. HCM1992NamKhôiVương NhậtCKD-2414

Miễn thi Anh vănTp. HCM16/01/1981NamLuânNguyễn HoàngCKD-2425

Hải Dương02/04/1989NamLuânNguyễn ThànhCKD-2436

Quảng Nam10/10/1991NamLưuNguyễn NgọcCKD-2447

Đồng Nai24/10/1992NamNamNguyễn KhoaCKD-2458

Miễn thi Anh vănNghệ An01/03/1988NamNguyệnĐặng ChíCKD-2469

Quảng Ngãi18/05/1990NamNhânLêCKD-24710

Hưng Yên04/03/1992NamNhấtLê VănCKD-24811

Tiền Giang12/02/1993NamQuangLê ThanhCKD-24912

Đồng Nai22/10/1982NamThắngNguyễn ThànhCKD-25013

Bến Tre13/01/1988NamThốngNguyễn MinhCKD-25114

Tiền Giang29/11/1992NamTriềuNguyễn LongCKD-25215

Đồng Nai05/10/1990NamTríHoàng MinhCKD-25416

Bến Tre15/02/1990NamTríLê MinhCKD-25517

Ninh Bình22/03/1991NamTrọngNguyễn ĐứcCKD-25618

Kiên Giang03/12/1980NamVinhQuách TuấnCKD-25719

Bình Định28/03/1991NamYNguyễn ThếCKD-25820

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 20

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

Trang 13



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THI:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2015 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Đồng Nai03/11/1989NamHuyĐỗ XuânCDT-3181

Hà Nam29/11/1982NamNghiêmVũ HoàngCDT-3192

Đồng Nai17/04/1989NamNguyễnNguyễnCDT-3203

Tiền Giang03/11/1984NamPhúcTrần ThiệnCDT-3214

Đồng Tháp02/02/1987NamPhúcPhan ThanhCDT-3225

Bình Thuận30/03/1991NamPhươngHoàng NgọcCDT-3236

Miễn thi Anh vănTrà Vinh15/10/1988NamSơnLưu MạnhCDT-3247

Phú Yên06/12/1992NamThanhLê Nguyễn CôngCDT-3258

Phú Yên16/11/1990NamThanhTrương LêCDT-3269

Phú Yên16/06/1990NamThiênNguyễn TấnCDT-32710

Vĩnh Long12/12/1989NamToànLê HữuCDT-32811

Đồng Nai11/11/1992NamTrungTrần QuốcCDT-32912

Quảng Ngãi06/07/1992NamTrungLưu Vĩnh ToànCDT-33013

Quảng Ngãi08/07/1992NamTrườngNguyễn HữuCDT-33114

Ninh Thuận19/04/1985NamVượngĐỗ ĐứcCDT-33215

Quảng Ngãi21/01/1982NamCườngĐặng HồngTDH-35316

TpHCM29/08/1979NamBảoHồ QuốcTDH-35417

Gia Lai28/01/1987NamHậuNguyễn BìnhTDH-35518

Nam Định20/11/1984NamLinhVũ MạnhTDH-35619

Quảng Ngãi19/09/1989NamQuangPhạm TấnTDH-35720

TpHCM17/11/1983NamThànhLê QuýTDH-35821

Vĩnh Long16/11/1985NamThứcNguyễn MinhTDH-35922

Quảng Ngãi08/01/1993NamLongNguyễn PhiTDH-36123

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 23

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
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